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BCTC 

 

Báo cáo tài chính  

BKS Ban kiểm soát 

COSO Ủy ban các tổ chức bảo trợ 

ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông 

DNNVV Doanh nghiệp nhỏ và vừa  

ERM  Quản trị rủi ro  

GBII Sáng Kiến Liêm chính giữa Doanh nghiệp và Chính phủ 

HĐQT Hội đồng quản trị  

HĐTV Hội đồng thành viên 

KSNB Kiểm soát nội bộ  

KSV Kiểm soát viên 

KTNB Kiểm toán nội bộ  

QTƯX Quy tắc ứng xử 

TGĐ Tổng giám đốc 

UNDP Chương trình Phát triển Liên hợp quốc 

VCCI Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

 


